
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG THỦY SẢN

TT Số ghế MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành Ghi chú

1 A2 B1905672 Võ Trung Nguyên  28/08/2001 TS1982A2 Công nghệ chế biến thủy sản Thủ khoa ngành

2
A4 B1800980 Nguyễn Thị Như Ý  08/10/2000 N TS1813T1 Nuôi trồng thủy sản (Chương 

trình tiên tiến)
Thủ khoa ngành

3 A28 B1905611 Bùi Thị Kim Xuyến  16/05/2001 N TS1982A1 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen
4 A26 B1905634 Đỗ Văn Hậu  22/10/2001 TS1982A2 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen
5 A24 B1905571 Hồ Thị Tú Quyên  14/01/2001 N TS1982A1 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen
6 A22 B1905556 Nguyễn Huỳnh Như Ngọc  01/05/2001 N TS1982A1 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen
7 A20 B1905542 Lữ Nhật Linh  12/08/2000 TS1982A1 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen
8 A18 B1905682 Nguyễn Ngọc Yến Phương  05/05/2001 N TS1982A2 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen
9 A16 B1905538 Nguyễn Thị Diễm Kiều  19/06/2001 N TS1982A1 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

10 A14 B1905564 Nguyễn Thị Huỳnh Như  21/10/2001 N TS1982A1 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen
11 A12 B1905615 Nguyễn Thị Tuyết Anh  11/10/2001 N TS1982A2 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen
12 A10 B1905646 Nguyễn Vũ Khang  08/03/2001 TS1982A2 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen
13 A8 B1900168 Phạm Huyền Trân  29/12/2000 N TS1982A2 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen
14 A6 B1905659 Phạm Thị Tuyết Minh  02/01/2001 N TS1982A2 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen
15 B36 B1905566 Văn Thành Nhựt  04/05/2001 TS1982A1 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen
16 B34 B1905521 Võ Mỹ Hảo  21/09/2001 N TS1982A1 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen
17 B32 B1905703 Võ Thị Bảo Trâm  01/05/2001 N TS1982A2 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

18
B30 B1905653 Lê Thị Yến Linh  05/09/2001 N TS1982A2 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen + Cty 

Hải Phong

19
B28 B1905572 Phạm Minh Quý  29/12/2000 TS1982A1 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen + Cty 

Hải Phong

20
B26 B1901183 Trần Văn Kha  30/04/2001 TS1913A2 Nuôi trồng thủy sản Giấy khen + Cty 

Hải Phong
21 B24 B1801019 Nguyễn Thị Quyển Cầm  29/04/2000 N TS1813T1 Nuôi trồng thủy sản (Chương 

trình tiên tiến)
Giấy khen + Cty 
Hải Phong

22 B22 B1901093 Phan Trường Thái  22/11/2001 TS1913A3 Nuôi trồng thủy sản Giấy khen + Cty 
Hải Phong

23 B20 B1812605 Trần Thị Mẩn Nhi  10/11/2000 N TS1876A1 Bệnh học thủy sản Khen thưởng đoàn 
Trường TS

24 B18 B1905609 Trần Nguyễn Thúy Vy  08/05/2001 N TS1982A1 Công nghệ chế biến thủy sản Khen thưởng đoàn 
Trường TS

25 B16 B1800816 Đặng Hoàng Tú  16/11/2000 TS1813A1 Nuôi trồng thủy sản Khen thưởng đoàn 
Trường TS

26 B14 B1800860 Nguyễn Kim Hiếm  09/09/2000 N TS1813A2 Nuôi trồng thủy sản Khen thưởng đoàn 
Trường TS

27 B12 B1804730 Đỗ Hiếu Trường An  29/04/2000 TS1876A1 Bệnh học thủy sản
28 B10 B1804805 Đoàn Hữu Tiến  23/04/2000 TS1876A1 Bệnh học thủy sản
29 B8 B1804762 Hồ Thị Anh Thư  09/10/2000 N TS1876A1 Bệnh học thủy sản
30 B6 B1804769 Huỳnh Thị Tường Vy  20/09/2000 N TS1876A1 Bệnh học thủy sản
31 B4 B1812598 Lê Minh Đạo  10/11/2000 TS1876A1 Bệnh học thủy sản
32 B2 B1804801 Lê Nguyễn Công Thoại  16/07/2000 TS1876A1 Bệnh học thủy sản
33 C38 B1804759 Lê Quốc Thái  01/04/2000 TS1876A1 Bệnh học thủy sản
34 C36 B1905354 Nguyễn Hồ Hải  22/04/2001 TS1976A1 Bệnh học thủy sản
35 C34 B1804802 Nguyễn Ngọc Thanh Thúy  30/01/2000 N TS1876A1 Bệnh học thủy sản
36 C32 B1804787 Nguyễn Thị Yến Ly  28/05/2000 N TS1876A1 Bệnh học thủy sản
37 C30 B1804788 Nguyễn Trần Phương Nam  04/07/2000 TS1876A1 Bệnh học thủy sản
38 C28 B1804777 Phạm Duy Đăng  04/07/2000 TS1876A1 Bệnh học thủy sản
39 C26 B1804782 Phạm Thị Hồng Huệ  23/03/2000 N TS1876A1 Bệnh học thủy sản
40 C24 B1804761 Phan Ngọc Thọ  01/02/2000 TS1876A1 Bệnh học thủy sản
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41 C22 B1804734 Phan Thị Ngọc Châu 22/01/2000 TS1876A1 Bệnh học thủy sản
42 C20 B1804766 Thái Dương Minh Trí  14/04/2000 TS1876A1 Bệnh học thủy sản
43 C18 B1804779 Trần Thị Bích Hà  12/12/2000 N TS1876A1 Bệnh học thủy sản
44 C16 B1804735 Trần Thị Mỹ Diệu  10/10/2000 N TS1876A1 Bệnh học thủy sản
45 C14 B1804785 Trường Thuỷ Sản  14/03/2000 TS1876A1 Bệnh học thủy sản
46 C12 B1804753 Võ Lê Minh Nhật  22/09/2000 TS1876A1 Bệnh học thủy sản
47 C10 B1905591 Bùi Thị Bích Trân  21/08/2001 N TS1982A1 Công nghệ chế biến thủy sản
48 C8 B1905719 Bùi Thị Thúy Vân  22/04/2001 N TS1982A2 Công nghệ chế biến thủy sản
49 C6 B1900328 Dương Kiêm Hoàng Châu  28/04/2000 N TS1982A1 Công nghệ chế biến thủy sản
50 C4 B1905518 Dương Thị Mỹ Điền  05/11/2001 N TS1982A1 Công nghệ chế biến thủy sản
51 C2 B1905725 Hồ Thị Huỳnh Ý  26/07/2001 N TS1982A2 Công nghệ chế biến thủy sản
52 D36 B1905717 Lê Chí Tưỡng  30/04/2001 TS1982A2 Công nghệ chế biến thủy sản
53 D34 B1905644 Lê Huỳnh Hương  17/12/2001 N TS1982A2 Công nghệ chế biến thủy sản
54 E44 B1905614 Lê Nguyễn Trúc Anh  03/03/2001 N TS1982A2 Công nghệ chế biến thủy sản
55 E42 B1905726 Lưu Như Ý  25/08/2001 N TS1982A2 Công nghệ chế biến thủy sản
56 D32 B1905502 Lý Kim Anh  29/05/2001 N TS1982A1 Công nghệ chế biến thủy sản

57 D30 B1905651 Lý Thị Phương Lâm  12/01/2001 N TS1982A2 Công nghệ chế biến thủy sản
58 D28 B1704112 LÝ THỊ THU YẾN  28/08/1999 N TS1782A1 Công nghệ chế biến thủy sản

59 D26 B1804946 Lý Thị Xuân Mai  20/01/2000 N TS1882A1 Công nghệ chế biến thủy sản
60 D24 B1905514 Mai Tuyết Duy  07/01/2001 N TS1982A1 Công nghệ chế biến thủy sản
61 D22 B1905650 Mai Văn Kiệt  27/10/2001 TS1982A2 Công nghệ chế biến thủy sản
62 D20 B1905710 Nguyễn Minh Trí  06/07/2001 TS1982A2 Công nghệ chế biến thủy sản
63 D18 B1905681 Nguyễn Ngọc Diễm Phúc  02/04/2001 N TS1982A2 Công nghệ chế biến thủy sản
64 D16 B1905622 NGUYỄN THỊ CHI  01/01/2001 N TS1982A2 Công nghệ chế biến thủy sản
65 D14 B1905594 Nguyễn Thị Diễm Trân  16/05/2001 N TS1982A1 Công nghệ chế biến thủy sản
66 D12 B1905508 Nguyễn Thị Hồng Cẩm  25/01/2001 N TS1982A1 Công nghệ chế biến thủy sản
67 D10 B1905581 Nguyễn Thị Ngọc Thư  15/03/2001 N TS1982A1 Công nghệ chế biến thủy sản
68 D8 B1905636 Nguyễn Thị Thanh Hoa  31/12/2001 N TS1982A2 Công nghệ chế biến thủy sản
69 D6 B1805040 Phạm Đức Mạnh  25/09/2000 TS1882A2 Công nghệ chế biến thủy sản
70 D4 B1905530 Thân Thị Phương Huỳnh  29/11/2001 N TS1982A1 Công nghệ chế biến thủy sản
71 D2 B1905628 Trương Kim Duyên  17/11/2001 N TS1982A2 Công nghệ chế biến thủy sản
72 E40 B1900167 Trương Thị Hồng Tươi  01/01/2000 N TS1982A1 Công nghệ chế biến thủy sản
73 E38 B1900011 Huỳnh Nhật An  20/05/2000 TS1913A1 Nuôi trồng thủy sản
74 E36 B1800723 Lê Hoàng Lên  29/02/2000 TS1813A1 Nuôi trồng thủy sản
75 E34 B1800689 Liêu Thái Dương  16/06/2000 TS1813A1 Nuôi trồng thủy sản
76 E32 B1901229 Lư Minh Nhựt  23/12/2001 TS1913A2 Nuôi trồng thủy sản
77 E30 B1800804 Nguyễn Bảo Toàn  02/08/2000 TS1813A3 Nuôi trồng thủy sản
78 E28 B1800688 Nguyễn Đức Tiến Dũng  12/01/2000 TS1813A3 Nuôi trồng thủy sản
79 E26 B1800683 Nguyễn Khánh Duy  03/07/2000 TS1813A1 Nuôi trồng thủy sản
80 E24 B1800836 Nguyễn Liên Danh  30/01/2000 TS1813A3 Nuôi trồng thủy sản
81 E22 B1901135 Nguyễn tân vương  12/02/2001 TS1913A3 Nuôi trồng thủy sản
82 E20 B1901205 Nguyễn Thị Huyền My  23/12/2001 N TS1913A2 Nuôi trồng thủy sản
83 E18 B1800896 Nguyễn Trần Huỳnh My  07/12/2000 N TS1813A3 Nuôi trồng thủy sản
84 E16 B1901221 Nguyễn Trần Trọng Nhân  10/10/2001 TS1913A2 Nuôi trồng thủy sản
85 E14 B1700729 Trần Châu Liêm  16/04/1999 TS1713A3 Nuôi trồng thủy sản
86 E12 B1800924 Trần chí phiêu  17/01/2000 TS1813A3 Nuôi trồng thủy sản
87 E10 B1901177 Trần Minh Hiếu  11/01/2001 TS1913A2 Nuôi trồng thủy sản
88 E8 B1800719 Trần Thế kiệt  06/12/2000 TS1813A1 Nuôi trồng thủy sản
89 E6 B1800973 Hà Ngọc Tú  01/07/1999 N TS1813T1 Nuôi trồng thủy sản (Chương 

trình tiên tiến)
90 E4 B1800938 Hà Quang Thái  08/05/2000 TS1813T1 Nuôi trồng thủy sản (Chương 

trình tiên tiến)
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91 E2 B1800965 LÊ PHÁT TRIỂN  13/04/2000 TS1813T1 Nuôi trồng thủy sản (Chương 
trình tiên tiến)

92 F30 B1801023 Lê Văn Nhớ  10/12/2000 TS1813T1 Nuôi trồng thủy sản (Chương 
trình tiên tiến)

93 F28 B1800929 Lý Phụng  19/08/2000 N TS1813T1 Nuôi trồng thủy sản (Chương 
trình tiên tiến)

94 F26 B1800926 Nguyễn Đức Phú  30/09/2000 TS1813T1 Nuôi trồng thủy sản (Chương 
trình tiên tiến)

95 F24 B1800977 Nguyễn Hồng Vinh  10/04/2000 TS1813T1 Nuôi trồng thủy sản (Chương 
trình tiên tiến)

96 F22 B1801020 Nguyễn Minh Duy  07/11/2000 TS1813T1 Nuôi trồng thủy sản (Chương 
trình tiên tiến)

97 F20 B1800731 Nguyễn Thái Lợi  01/12/2000 TS1813T1 Nuôi trồng thủy sản (Chương 
trình tiên tiến)

98 F18 B1801025 Nguyễn Vinh Quang  10/09/2000 TS1813T1 Nuôi trồng thủy sản (Chương 
trình tiên tiến)

99 F16 B1800888 Quách Tài Lợi  17/03/2000 TS1813T1 Nuôi trồng thủy sản (Chương 
trình tiên tiến)

100 F14 B1801022 Tạ Vũ Quang Khải  24/04/2000 TS1813T1 Nuôi trồng thủy sản (Chương 
trình tiên tiến)

101 F12 B1806208 Cao Hữu Tiến  21/09/2000 TS18S2A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản
102 F10 B1806215 Lê Thị Huế Trân  22/04/2000 N TS18S2A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản
103 F8 B1806165 Lê Thị Thuỳ Nghi  16/04/2000 N TS18S2A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản
104 F6 B1806124 Lương Ngọc Minh Anh  22/10/2000 N TS18S2A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản
105 F4 B1806170 Nguyễn Huy Nhã  07/07/2000 TS18S2A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản
106 F2 B1806167 Trần Lư Bảo Ngọc  26/03/2000 N TS18S2A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản

Tổng số: 106 tân khoa
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